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Số câu 

Số điểm  

Tỷ lệ 

 01(2ý) 

 2,0 

20% 

 01(2ý) 

2,0 

20% 

02 

4,0 

40% 

Rút gọn biểu 

thức chứa căn 

thức bậc hai 

  áp dụng các phép 

biến đổi làm toán 

rút gọn biểu thức 

chứa căn thức 

  

Số câu 

Số điểm  

Tỷ lệ 

  01  

2 

20% 

 01 

2 

20% 

Căn bậc ba     Vận dụng khái 

niệm căn bậc ba 

giải phương trình 

vô tỉ  

 

Số câu 

Số điểm  

Tỷ lệ 

   01 

1 

10% 

01 

1 

10% 

Tổng cộng  

Số câu  

Số điểm 

Tỷ lệ  

 

 

1 

1,5 

15% 

 

2 

3,5 

35% 

 

1 

2 

20% 

 

2 

3 

30% 

 

6 

10 

100% 

III. Đề bài: 

Câu 1: ( 1,5 điểm) Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa:  

a) 53 x   ;                                                  b)
x54

3




  ;     

Câu 2: ( 1,5 đ) Rút gọn biểu thức: a)  
2

52   ;      b)   )9(3
2

 aa  (với a < 3)      ;               

Câu 3: ( 2,0 đ) Tính giá trị của biểu thức : a)  3004875  ;   b) )0(1443681  aaaa  

                               

Câu 4: (2,0 đ) Giải phương trình sau: a) 732 x     ; b) 3413  xx                                  

Câu 5: (2,5 điểm) Cho biểu thức 


































 1

3

22
:

9

33

33

2

x

x

x

x

x

x

x

x
A    với    x ≥ 0  , x ≠  9                             

Rút gọn A ;  

Câu 6: ( 1 điểm) Giải phương trình : 208127
3

1
248433 333  xxx  
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IV. Đáp án :  

 

Câu Nội dung – Đáp án Điểm 

1 
a)Để căn bậc hai đã cho có nghĩa 

3

5
053  xx  

0,75 

b) Để căn bậc hai đã cho có nghĩa 
5

4
054  xx  

0,75 

2 a) 2552   0,75 

b) )3(69393  aaaaa  0,75 

3 a) 33103435    1 

b) aaaa 151269   1 

4 

 

 

5 

a. 265224932  xxx  1 

c. )
4

3
(223413  xxxxx  

1 

a)  

  
2 ( 3) ( 3) (3 3) 2 2 3

:
33 3

2 6 3 3 3 1
:

( 3)( 3) 3

3( 1) 3

( 3)( 3) 1

3

3

x x x x x x x
A

xx x

x x x x x x

x x x

x x

x x x

x

                    

     


  

  
 

  






 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

  

6 3 32
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Tuần 10:               Ngày soạn: 18.10.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

CHƯƠNG II : HÀM SỐ BẬC NHẤT 
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Tiết 19: NHẮC LẠI, BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 

 

A.MỤC TIÊU: 

Kiến thức: Học sinh được ôn luyện lại về các vấn đề: 

- Các khái niệm về  “hàm số”, “ biến số”, hàm số có thể được  cho bằng bảng, bằng công 

thức. Khi y là hàm số của x, thì có thể  viết y = f(x) ; y= g(x)….Giá trị của  hàm số y = 

f(x) tại x1, xo được kí hiệu là f(x0) ; f(x1).Đồ thị của hàm số là tập hợp tất cả các điểm 

biểu diễn các tập giá trị tương ứng (x(f(x)) trên mặt phẳng toạ độ.Bước đầu nắm được  

khái niệm  hàm số đồng biến trên R, nghịch biến trên R. 

Kĩ năng :  HS biết cách tính và tính thành thạo các giái trị của  hàm số khi cho trước 

biến số, biết biểu diễn các cặp số  (x;y) trên  mặt phẳng toạ độ, biết vẽ thành thạo đồ thị 

hàm số y = ax. 

Thái độ: Giáo dục và rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác  

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 

Giáo viên : Bảng phụ vẽ truớc  bảng VD 1a, 1b +  bảng ?3 và đáp án của  ?3   

Học sinh  : ôn lại phần hàm số đã học ở lớp 7, chuẩn bị máy tính bỏ túi   

C. HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC: 

 

Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt 

GV nêu yêu cầu kiểm tra 

?. Khi nào y được  gọi là hàm số của 

biến x ?. 

 

 

 

 

Giới thiệu  lại các khái  niệm về  hàm số 

mà HS đã được học ở lớp  7 

- Giới thiệu ví dụ 1 

 

 

1.Kiểm tra bài cũ 

Trả lời : Nếu đại lượng  y phụ thuộc vào đại 

lượng thay đổi  x sao cho với  mỗi giá trị của 

x ta luôn xác định được  một giá trị tương ứng 

của  y thì y được  gọi là hàm số của  x 

GV tổng hợp, nhận xét và cho điểm 

2. Khái niệm  hàm số: 

- Hàm số có thể được  cho bằng bảng hoặc 

bằng  công thức 

Ví dụ 1:  a) y là hàm số của x được  cho bằng 

bảng sau :  
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Lưu ý HS trong công thức f(x) biến x 

chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác 

định. 

 

- Kí hiệu   f(0);  f(1);  f(2)..  

 

- Khái niệm hàm hằng. 

- Cho HS làm ?1 

Cho HS  làm ít phút, gọi 1 HS  lên bảng 

làm 

HS  lên bảng làm 

Nhận xét đánh giá 

 

Cho HS làm ?2  

Cho HS  làm ít phút  gọi 1 HS  lên bảng 

làm 

HS  lên bảng làm 

 

 

 

Nhận xét đánh giá 

 

 

 

 

 

x 
1

3
 
1

2
 1 2 3 

y 6 4 2 1 
2

3
 

b) y là hàm số của  x cho bởi công thức: 

 y = 2x  ;  y = 3x+3 ;  y = -3x+ 
1

3
 

- Kí hiệu  y = f(x)  ;   y = g(x).. 

HS : f(0);  f(1);  f(2). Là giá trị của hàm số tại 

điểm  x có giá trị bằng 0 ; 1; 2 

?1 Cho y = f(x) = 
2

1
x +5 

Tính:  f(0); f(1);  f(2); f(3); f(-2);   f(-10) 

 

 

 

2. Đồ thị của  hàm số  

?2 a) HS  lên bảng làm 

 

 

b) Vẽ đồ thị hàm số  y = f(x) = 2x là tập hợp  

các điểm  có toạ độ thoả mãn (x; f(x) 

3. Hàm số đồng biến, nghịch biến 

Tính toán và điền  vào bảng SGK tr 43 theo 
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GV dưa ra 2 hàm số y = 2x+1,   

y = - 2x+1 và nêu yêu cầu : 

 Tính giá trị tưong ứng của hàm số và 

điền vào bảng  theo mẫu mẫu bảng 

ở ?3  

- Treo bảng phụ  ghi nội dung ?3  

+ Nhận xét về tính tăng , giảm  của dãy 

giá trị của biến số và dãy giá trị tương 

ứng của hàm số 

GV:  Đưa bảng phụ có đáp án  

Sau  đó chốt lại vấn đề & đưa ra khái 

niệm hàm số đồng biến, nghịch biến. 

 

 

 

yêu cầu ?3 . 

1 HS lên bảng làm ?3  

HS trả lời  

 Theo dõi và ghi vở:Cho hàm số y = f(x) xác 

định trên R. 

 - Nếu x1< x2 mà f(x1)< f(x2) thì hàm số  

y = f(x) đồng biến trên R 

- Nếu x1< x2 mà f(x1)> f(x2) thì hàm số  

y = f(x) nghịch biến trên R 

4:Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

Nắm được khái niệm hàm số, hàm đồng biến, hàm nghịch biến trên R. 

Bài tập về nhà:2;3;5;6;7SGK. 

*Tự rút kinh nghiệm:............................................................................................................ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.... 

 

 

 

 

Tuần 10:               Ngày soạn: 18.10.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 20:           LUYỆN TẬP 
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A.Mục tiêu: 

1.Kiến thức:  vận dụng kiến thức của mục 1 để làm các SGK tr 45. 

2. Kĩ năng: Làm đúng, làm thành thạo các bài tập SGK tr 45. 

3.Thái độ: Chú ý, tích cực hợp tác tham gia các hoạt động học. 

B.Chuẩn bị: 

GV: Soạn bài chu đáo. đọc kĩ giáo án. 

HS: Học bài và làm trước các bài tập ở nhà. 

C. Tổ chức các hoạt động học tập. 

 

Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

HS1: Cho hàm số y = f(x) = x
3

2
  

Tính: f(-2); f(-1); f(0); f(1); f(2); f(3). 

 

HS2: cho hàm số: y = g(x) = x
3

2
 + 3 

Tính: g(-2); g(-1); g(0); g(1); g(2); g(3). 

 

 

Hoạt đông 2:Luyện tập 

 

+ GV : ®a vÒ bµi cã ®ñ h×nh vÏ  cho HS h® 

nhãm. 

- §¹i diÖn 1 nhãm lªn tr×nh bµy l¹i c¸c 

bíc lµm. 

( NÕu HS cha biÕt tr×nh bµy c¸c bíc lµm 

th× gv híng dÉn) 

GV ®a b¶ng phô ®· ghi BT5 

- Gäi 1 HS lªn b¶ng – yªu cÇu HS c¶ líp 

lµm c©u a. 

- GV nhËn xÐt ®å thÞ HS vÏ 

 

HS1 Tính: 

f(-2) = 
3

4
; f(-1) = 

3

2
; f(0) = 0 

f(1) = 
3

2
 ; f(2) = 

3

4
; f(3) = 2 

HS2: Tính: 

 g(-2) = 
3

5
; g(-1) =

3

7
; g(0) = 3;  

g(1) = 
3

11
; g(2) = 

3

13
 ; g(3)= 5. 

Luyện tập 

Bài 45 sgk: 

a)Tính giá trị tương ứng của y theo x 

 

 

 

 

b. A (2;4) ; B (4;4) 

 

 

PAOB = AB+ BO + OA 
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- GV vÏ ®êng th¼ng// víi trôc ox theo yªu 

cÇu ®Ò bµi. 

(?) x® to¹ ®é ®iÓm A, B 

(?) H·y viÕt CT tÝnh chu vi P cña AB0 

(?) Trªn hÖ Oxy, AB =? 

(?) H·y tÝnh O A, OB dùa vµo sè liÖu ë ®å 

thÞ 

 

 

 

(?) Dùa vµo ®å thÞ, h·y tÝnh SOAB 

(?) Cßn c¸ch nµo kh¸c tÝnh SOAB 

 

AB = 2 (cm) 

OB = 42+42  = 4 2  

OA = 42+22  = 2 5  

 PAOB = 2+4 2 +2 5  

  12,13 (cm) 

- SAOB = 
1
2 -2.4 = 4 (cm2) 

hoÆc 

SAOB = SBOE - SAOE 

= 
1
4
 . 4.4 - 

1
2
 .4.2. 

= 8 -4=4 (cm2 

  

* Híng dÉn vÒ nhµ : 

- ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc : hµm sè, HS§B, HSNB trªn R. 

- Lµm btVN : sè 6,7 trang 45, 46 SGK 

BT4,5 trang 56,57 SBT 

§äc tríc bµi : “ Hµm sè bËc nhÊt” 

*Tự rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 
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Tuần 11:               Ngày soạn: 24.10.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

                           Tiết 21:                    HÀM SỐ BẬC NHẤT 

A-Mục tiêu :  

1. Kiến thức: Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b , trong đó hệ số a luôn khác 

0  

+  Hàm số bậc nhất y = ax + b luôn xác định với mọi giá trị của biến số x thuộc R . 

+ Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R khi a > 0 , nghịch biến trên R khi a < 0 . 

2. kỹ năng: nhận biết được hàm số bậc nhất, chỉ ra được tính đồng biến của hàm bậc nhất 

 y =ax + b dựa vào hệ số a. 

3.Thái độ : Chú ý, tích cực hợp tác xây dựng bài 

B-Chuẩn bị:  

GV : Soạn bài chu đáo , đọc kỹ giáo án .  

     Bảng phụ ghi ? 1 ( sgk ) . 
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HS :  Học thuộc các khái niệm về hàm số , tính chất đồng biến nghịch biến của hàm số . 

Biết cách chứng minh tính đồng biến nghịch biến của hàm số  

C. Tổ chức các hoạt động học tập 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:  

Học sinh 1 

- Cho hàm số y = 3x + 1 và y = -3x + 1 

tính  f ( 0) , f (1) , f (2) , f(3) rồi nhận 

xét tính đồng biến , nghịch biến của 2 

hàm số trên . 

Hoạt động 2:       

1 :  Khái niệm về hàm số bậc nhất 

- Bài toán cho gì ? yêu cầu gì ?  

- GV treo bảng phụ sau đó gọi Hs điền 

vào chỗ (...) cho đúng yêu cầu của bài 

?  

- Gợi ý : Vận tốc của xe ô tô là bao 

nhiêu km/h từ đó suy ra 1 giờ xe đi 

được ?  

- Sau t giờ xe đi được bao nhiêu km ?  

- Vậy sau t giờ xe cách trung tâm Hà 

Nội bao xa ?  

- áp dụng bằng số ta có gì ? Hãy điền 

giá trị tương ứng của s khi t lấy giá trị 

là 1 giờ , 2 giờ , 3 giờ , ...  

- Qua bài toán trên em rút ra nhận xét 

gì ?  

- Hàm số  bậc nhất là hàm số có dạng 

nào? cho ví dụ 

 

 

 

 

 

 

 

1 :  Khái niệm về hàm số bậc nhất 

 Bài toán ( sgk )  

? 1 ( sgk )  

- Sau 1 giờ ô tô đi được  là 50 km . 

- Sau t giờ ô tô đi được : 50.t (km) . 

- Sau t giờ ô tô cách trung tâm Hà Nội là :  

s = 50t + 8 ( km )  

 

HN           Bến xe                                     Huế 

 

?2 ( sgk )  

- Với t = 1 giờ ta có : s = 50.1 + 8 = 58(km) . 

- Với t = 2 giờ ta có:  s = 50.2 + 8 = 108 ( km) . 

- Với t = 3 giờ ta có : s = 50.3 + 8 = 158 ( km ) . 

...Vậy với mỗi giá trị của t ta luôn tìm được 1 giá 

trị tương ứng của s  s là hàm số của t . 

 Định nghĩa ( sgk )  

- Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng :  
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Trong các hàm số sau hàm số nào là 

hàm số bậc nhất ?: chỉ rõ a .b 

y1 = 3 5x   ;       y 2 = (a - 2 ) x-10 

y3 =  
2

1
3

x  ;       y4 = 1- x 

y5 = -8x           ;    y 6 =  3 2 x + 4  

y7=  32 8 6x   

Hoạt động 3:      

- Hàm số được xác định khi nào ?  

- Hàm số y = ax + b ( a  0 ) đồng biến 

, nghịch biến khi nào ?  

GV: Giới thiệu tính chất 

Trong các hàm số đã lấy ở trên hàm số 

nào đồng biến, nghịch biến? Vì sao? 

y1 = 3 5x   

y 2 = (a - 2 )x -10 

y3 =  
2

1
3

x     ;  y4 = 1- x 

y5 = -8x     ;          y 6 =  3 2 x + 4  

y7=  32 8 6x   

- GV yêu cầu HS thực hiện ? 4(sgk )  

Giải bài tập 13 ( sgk - 48) 

- Hàm số bậc nhất có dạng tổng quát 

như thế nào ?  

- Để các hàm số trên là hàm số bậc 

nhất thì ta phải có điều kiện gì ?  

- Gợi ý : Viết dưới dạng y = ax + b sau 

đó tìm điều kiện để a  0.  

- GV cho HS làm sau đó gọi HS lên 

bảng làm bài . GV nhận xét, sửa chữa 

y = ax + b ( a  0 ) 

 

 

 

 

 

 

2  Tính chất: 

Hàm số bậc nhất y = ax + b  

Tập xác định : mọi x thuộc R 

Đồng biến khi a > 0.  Nghịch biến khi a < 0 

Ví dụ  ( sgk ) Xét hàm số : y = -3x + 1  

+ TXĐ : Mọi x thuộc R  

a = -3 <0 nên hàm số y = -3x + 1  nghịch biến 

trên R  

* - đồng biến y1, y3, 

   - nghịch biến y4, y5,y6 

 Không phải là hàm bậc nhất  y7 

 Chưa xác định y2 

4 * Ví dụ :  

a) Hàm số đồng biến : y = 5x - 2 ( a = 5 > 0 )  

b) Hàm số nghịch biến : y = -2x +3 ( a = -2 < 0) 

Giải bài tập 13 ( sgk - 48) 

a)  5 1y m x    

Để hàm số trên là hàm số bậc nhất ta phải có: 

5 m  có nghĩa và khác 0 . Từ đó suy ra 5 - m >0 

 m < 5  

Vậy với m < 5 thì hàm số trên là hàm số bậc nhất  

b) 
1

3,5
1

m
y x

m


 


  

Để hàm số trên là hàm số bậc nhất ta phải có:  
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và chốt cách làm. 

 

1

1

m

m




 có nghĩa và khác 0. Từ đó suy ra ta có: 

m + 1  0 và m -1  0  

Hay m  - 1 và m  1  

Vậy với m  1 và m  -1 thì hàm số trên là hàm 

số bậc nhất. 

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà :    

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng nào ? TXĐ của hàm số ?  

- Hàm số bậc nhất đồng biến , nghịch biến khi nào ?  

*Hướng dẫn về nhà  

- Học thuộc định nghĩa , tính chất . Nắm chắc tính đồng biến , nghịch biến của 

hàm số   

- Nắm chắc cách chứng minh hàm số   đồng biến , nghịch biến . 

- Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa . Giải các bài tập trong sgk - 48 . 

*Tự rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

Tuần 11:               Ngày soạn: 24.10.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

   Tiết 22:          ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT 

A-Mục tiêu :  

1. Kiến thức:  Hiểu được đồ thị của hàm số y = ax + b ( a  0) là một đường thẳng luôn 

cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b  0 hoặc 

trùng với đường y = ax nếu b = 0  

2. Kỹ năng:  Biết cách vẽ và vẽ đúng đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b bằng cách 

xác định hai điểm thuộc đồ thị.  

3. Thái độ: Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 
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C. Tổ chức các hoạt động học tập 

Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ: 

 - Nêu khái niệm hàm số bậc nhất . 

Tính giá trị của hàm số y = 2x và y = 

2x + 3 tại x = -3 , - 2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 

... và nhận xét về giá trị tương ứng 

của chúng.  

- Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng 

biến, nghịch biến khi nào?  

Hoạt động 2:    

1. Đồ thị của hàm số y = ax + b  

                                        ( a  0 ) 

-Nhận xét về tung độ tương ứng của 

các điểm A, B,C với A’,B’,C’.  

- Có nhận xét gì về AB với A’B’ và 

BC với B’C’ . Từ đó suy ra điều gì ?  

- GV cho HS biểu diễn các điểm trên 

trên mặt phẳng toạ độ sau đó nhận 

xét theo gợi ý .  

- Hãy thực hiện ? 2 ( sgk ) sau đó 

nhận xét.  

- GV treo bảng phụ cho HS làm vào 

vở sau đó điền kết quả tính được vào 

bảng phụ.  

- Có nhận xét gì về tung độ tương 

ứng của hai hàm số trên?  

- Đồ thị hàm số y = 2x là đường gì ? 

đi qua các điểm nào ?  

- Từ đó suy ra đồ thị hàm số 

 y = 2x + 3 như thế nào ?  

 

 

 

 

                                                               

            

 

 

 

1 :  Đồ thị của hàm  

số y = ax + b ( a  0 ) 

? 1 ( sgk )  

A( 1 ; 2) ; B ( 2 ; 4) ,  

C( 3 ; 6)  

A’( 1 ; 5) , B’( 2 ; 7)                 

C’( 3 ; 9)  

 Nhận xét :  

- Tung độ của mỗi điểm  

A’ ; B’ ; C’ đều lớn hơn  

tung độ tương ứng của  

mỗi điểm A; B; C  

là 3 đơn  vị . 

- Ta có: AB // A’B’  

BC // B’C’.  

Suy ra: Nếu 3 điểm  

A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (d) thì 

 A’, B’, C’ cùng nằm trên một đường thẳng (d’) 

song song với (d).  

?2 ( sgk )  

x

C '

B'

A'

C

B

A

0 1 2 3

4

6

7

5

9

J

 

.y 
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- HS nêu nhận xét tổng quát về đồ 

thị của hàm số y = ax + b và nêu chú 

ý cách gọi khác cho H/s  

 

 

Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b khi a , b 

 0 ta cần xác định những gì ?  

Hoạt động 3:    

- Trong thực hành để nhanh và chính 

xác ta nên chọn hai điểm 

 nào ?  

- Nêu cách xác định điểm thuộc trục 

tung và trục hoành .  

 

 

 

 

 

- Hãy áp dụng cách vẽ tổng quát trên 

thực hiện ? 3 ( sgk ) .  

 

 Vẽ đồ thi hàm số 

 a) y =  2x -  3 

 b) y = -2x + 3 

 

Vẽ đồ thị hàm số y = x+ 1 và   

                             y = -x +3 

trên cùng một mặt phẳng tọa độ 

  Nêu cách vẽ 

Nhận xét:  

Tung độ tương ứng của y = 2x + 3 luôn lớn hơn 

tung độ tương ứng của y = 2x là 3 đơn vị.  

Đồ thị của hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua 

O( 0; 0) và A ( 1 ; 2)  Đồ thị hàm số y = 2x + 

3là đường thẳng song song với đường thẳng y = 

2x cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 . ( 

hình vẽ - sgk ) 

 Tổng quát: ( sgk )  

- Chú ý ( sgk ). 

2 : Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b ( a  0 

) 

* Khi b = 0 thì y = ax . Đồ thị hàm số y = ax là 

đường thẳng đi qua gốc toạ độ O( 0 ; 0) và điểm 

A ( 1 ; a ) . 

 Khi b  0 , a  0 ta có y = ax + b.  

 Đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng đi qua 

hai điểm  A( xA ; yA ) và B ( xB ; yB ). 

 Cách vẽ :  

+ Bước 1 : Xác định giao điểm với trục tung.  

  Cho x = 0  y = b ta được điểm P ( 0 ; b ) Oy.  

Cho y = 0  
b

x
a

  , ta được điểm  Q( 
b

a
 ; 

0)Ox. 

+ Bước 2 : Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q 

ta được đồ thị của hàm số y = ax + b.  

? 3 ( sgk )   

 

 

 

 

3

1,5 3

1,5
O

P

Q

O Q
x 

y 

x 

y 
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Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

- Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b có dạng là đường gì ?  

- Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b trong hai trường hợp.  

- Nêu cách xác định điểm thuộc trục tung và điểm thuộc trục hoành.  

*Hướng dẫn về nhà  

- Nắm chắc dạng đồ thị của hàm số y = ax + b và cách vẽ đồ thị hàm số đó.  

- Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa.  

-  Bài tập 16,17,18 trang 51,52 sgk 

Tuần 12:               Ngày soạn: 31.10.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

  Tiết 23:           LUYỆN TẬP 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định toạ độ giao 

điểm  của hai đường thẳng cắt nhau, tính độ dài đoạn thẳng trên mặt phẳng toạ độ. 

2. Kỹ năn: Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số và xác định toạ độ. Xác định công thức của 

hàm số bậc nhất ( tìm a , b ) với điều kiện bài cho. 

3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C. Tổ chức các hoạt động học tập 
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Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:  

 1.Đồ thị y = ax + b có dạng nào, 

cách vẽ đồ thị đó ( với a, b  0 )  

2Giải bài tập 16  a  sgk - 51  

Hoạt động 2:       

 bài tập 17 

+ Đồ thị hàm số y = x+1  làđường gì, 

đi qua những điểm đặc biệt  nào ?  

+ Đồ thị hàm số y = -x + 3 là đường 

gì ? đi qua những điểm đặc biệt nào 

?  

- Hãy xác định các điểm P, Q và vẽ 

đồ thị y = x + 1. Điểm P’, Q’ và vẽ 

đồ thị y = -x + 3. 

- Điểm C nằm trên những đường nào 

? vậy hoành độ điểm C là nghiệm 

phương trình nào ? từ đó ta tìm được 

gì ?  

- Hãy dựa theo hình vẽ tính AB, AC, 

BC theo Pitago từ đó tính chu vi và 

diện tích  ABC. 

  

 

 

 

 

 

 bài tập 18 

- Để tìm b trong công thức của hàm 

số ta làm thế nào ? bài toán đã cho 

 

 

 

Luyện tập  

Giải bài tập 17 ( sgk - 51 ) 

a) + Vẽ y = x +1:  

Đồ thị là đường thẳng  

đi qua P(0 ; 1) và Q ( -1 ; 0 ) . 

( P thuộc Oy , Q thuộc Ox ) 

+ Vẽ y = - x + 3  

Đồ thị là đường thẳng 

 đi qua P’ (0 ; 3) và Q’ (3 ; 0) .  

( P’ thuộc Oy , Q’ thuộc Ox )  

b) Điểm C thuộc đồ thị 

 y= x + 1 và y = -x + 3   

hoành độ điểm C là nghiệm  

của phương trình :  

x + 1 = - x + 3  2x = 2  x = 1  

Thay x = 1 vào y = x + 1  y = 2 . vậy toạ độ điểm 

C là:  

C( 1 ; 2 ). Toạ độ điểm A , B là : A = Q  A ( -1 ; 

0)  

B = Q’  B ( 3 ; 0)  

c) Theo hình vẽ ta có : AB = AH + HB =  1 + 3 = 4  

AC = 2 2 2 22 2 8 2 2HC HA      .Tương tự BC = 

2 2  

Vậy chu vi tam giác ABC là : 4 + 

2 2 2 2 4 4 2    

S  ABC  = 21 1
.AB.CH = .4.2 4( )

2 2
cm   

3

3-1

1
BA=

P'

= Q'Q P

C

O x 

y 

H 
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yếu tố nào ?  

- Gợi ý: Thay x = 4 , y = 11 vào 

công thức trên để tìm b.  

- Tương tự như phần (a) GV cho HS 

làm phần (b) bằng cách thay x =-1 

và y = 3 vào công thức của hàm số.  

- Đồ thị các hàm sốtrênlàđường 

thẳng đi qua những điểm đặc biệt 

nào ? Hãy xác định các điểm thuộc 

trục tung và trục hoành rồi vẽ đồ thị 

của hàm số.  

+) y = 3x - 1:  

     P( 0 ; -1 ) và Q( 1/3 ; 0). 

+) y = 2x + 5: 

     P’( 0; 5) và Q’ ( -5/2; 0)  

Học sinh vẽ 

 

 

 

 

 

 

 

  Giải bài tập 18 ( sgk - 51 ) 

a) Vì với x = 4 hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. 

Nên thay  x = 4; y = 11 vào công thức của hàm số ta 

có:  

11= 3.4 + b  b = -1. Vậy hàm số đã cho là:  

y = 3x - 1. 

+Vẽ y = 3x - 1:  

Đồ thị hàm số y = 3x - 1 là đường thẳng đi qua hai 

điểm P và Q thuộc trục tung và trục hoành : P (0; -

1);  Q (
1

;0)
3

 

b) Vì đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-1; 3) 

 Toạ độ điểm A phải thoả mãn CT của hàm số  

Thay x = -1;    

y =3 vào công thức y = ax + 5   ta có: 3 = a.(-1) + 5 

 a = 2  

Vậy hàm số đã cho là : y = 2x + 5.  

+Vẽ y = 2x + 5 

Đồ thị hàm số làđường thẳng đi qua P’(0;5 ) và 

Q’(
5

2
 ;0) 

4

2

g x( ) = 2×x+5

f x( ) = 3×x-1

 

 

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà :     

y 

x 
O 
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- GV treo bảng phụ vẽ hình 8 ( sgk - 52 ) cho HS thảo luận đưa ra phương án vẽ đồ thị 

trên .  

*Hướng dẫn về nhà  

- Nắm chắc cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.  

- Nắm chắc cách xác định các hệ số a , b của hàm số bậc nhất. 

- Xem lại các bài tập đã chữa, giải các bài tập những phần còn lại: BT 19 tr52;  

BT 16 tr51 SGK 

* Tự rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

Tuần 12:               Ngày soạn: 31.10.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 24:      ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG  VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 

A-Mục tiêu :  

1. Kiến thức: Nắm vững điều kiện để hai đường thẳng  y = ax + b ( a  0) và y = a’x + b’ 

(a’  0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.  

2. Kỹ năng: Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng y = ax + b ( a  0) và  

y = a’x + b’ (a’  0). HS biết vận dụng lý thuyết vào việc  giải các bài toán tìm giá trị 

của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường 

thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau. 

3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng  

Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: 

Vẽ đồ thị hàm số  y = 2x + 3 và 

 y = 2x – 2 trên cùng mặt phẳng Oxy  

- Vẽ y = 2x + 3   

+ Điểm cắt trục tung: P (0;3)  
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Hoạt động2:    

1 :  Đường thẳng song song   

phần kiểm tra bài cũ em có nhận xét gì về 

hai đường thẳng  y = 2x + 3 và y = 2x – 2  

 

- Hai đường thẳng y = ax + b ( a  0 ) và  

y =  a’x + b’ ( a’  0)  song song với nhau 

khi nào vì sao ?  

- Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b 

và y = a’x + b’ trùng nhau ? vì sao ?  

- Vậy ta có kết luận gì ? 

 

 

 

Hoạt động 3:   

- GV treo bảng phụ vẽ sẵn ba đồ thị hàm 

+ Điểm cắt trục hoành: Q (
3

;0
2

 )  

- Vẽ y = 2x – 2  

+ Điểm cắt trục tung: P( 0; -2)  

+ Điểm cắt trục hoành: Q (1;0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 :  Đường thẳng song song   

? 1 ( sgk )  

hai đường thẳng  y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song 

song với nhau vì cùng song song với đường 

thẳng  

y = 2x 

* Nhận xét ( sgk )  

*Kết luận ( sgk )  

y = ax + b ( a  0) 

và y = a’x + b’  

( a’  0)  

+ song song:   a = a’ và b  b’  

+ Trùng nhau :  a = a’ và b = b’ 

 

y = 2x - 2

y = 2x + 3

3

-2

1,5

1O x 

y 
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số trên sau đó gọi HS nhận xét. 

- Hai đường thẳng nào song song với nhau 

? so sánh hệ số a và b của chúng.  

- Hai đường thẳng nào cắt nhau ? so sánh 

hệ số a của chúng.  

- Vậy em có thể rút ra nhận xét tổng quát 

như thế nào ? 

 

 

 

 

Hoạt động 4:       

 Tìm hế số a :  b  của hai đường thẳng 

- Hai đường thẳng cắt nhau khi nào ? Từ 

đó ta có điều gì ? Lập a   a’ sau đó giải pt 

tìm m .  

- Hai đường thẳng song song với nhau khi 

nào ? thoả mãn điều kiện gì ? từ đó lập pt 

tìm m.  

- Gợi ý : Dựa vào công thức của hai hàm 

số trên xác định a , a’ và b , b’ sau đó theo 

điều kiện của hàm số bậc nhất tìm m để a 

 0 và a’  0 . Từ đó kết hợp với điều kiện 

cắt nhau và song song của hai đường 

thẳng ta tìm m. 

 

2 : Đường thẳng cắt nhau   

? 2 ( sgk )  

- Hai đường thẳng y = 0,5 x + 2 và y = 0,5x – 1 

song song với nhau vì a = a’ và b   b’ .  

- Hai đường thẳng y = 0,5x+2; ( y = 0,5 x – 1) 

và  y = 1,5 x + 2 cắt nhau . 

* Kết luận ( sgk )  

y = ax + b ( a  0 ) và y = a’x + b’ ( a’  0 ) cắt 

nhau khi và chỉ khi a  a’ .  

 Chú ý  : khi a  a’ và b = b’  hai đường 

thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung 

có tung độ là b 

3 :  Bài toán áp dụng 

Bài toán ( sgk )  

Giải :  

a) Hàm số y = 2mx + 3 có a = 2m và b = 3  

Hàm  số y = ( m +1)x+2 có a’= m + 1 và b’=2  

Hàm số trên là hàm bậc nhất  a  0 và a’  0   

 2m  0 và m + 1  0  m  0 và m  - 1  

Để hai đường thẳng trên cắt nhau a  a’   

Tức là:  

                 2m  m + 1  m  1   

Vậy với m  0, m  - 1 và m  1 thì hai đồ thị 

hàm số trên cắt nhau.  

b) Để hai đường trên song song với nhau  

 a = a’ và b  b’   

Theo bài ra ta có b = 3 và b’ = 2  b  b’   

Vậy hai đường trên song song khi và chỉ khi  

a = a’  Tức là : 2m = m +1  m = 1   

Kết hợp với các điều kiện trên m = 1 là giá trị 
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cần tìm. 

Hoạt đông 5: Củng cố kiến thức, hướng dẫn về nhà: 

Nắm chắc điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau. 

Bài tập về nhà: 21-24 tr 54;55 sgk. 

* Tự rút kinh nghệm: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

Tuần 13:               Ngày soạn: 07.11.2013 

       Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 25:      ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG  VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU(tt) 

A-Mục tiêu :  

1. Kiến thức: Học sinh được củng cố điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b ( a  0 ) và 

y = a’x + b’ (a’  0 ) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.  

2. Kỹ năng: HS biết xác định các hệ số a, b trong các bài toán cụ thể. Rèn kỹ năng vẽ đồ 

thị hàm số bậc nhất. Xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc 

nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, song  song với nhau, trùng 

nhau.  

3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng  
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Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

Nêu điều kiện để hai đường thẳng  

y = ax + b ( a  0 ) và y = a’x + b’ 

(a’  0 ) cắt nhau, song song với nhau, 

trùng nhau.  

  

Hoạt động2:          

bài tập 23 ( sgk – 55 )   

- Để xác định hệ số b ta phải thay giá 

trị của x và y vào đâu để tìm. Dựa 

theo điều kiện nào ?  

- Đồ thị hàm số cắt trục tung  Giá 

trị của x và y là bao nhiêu ?  

- Hãy thay x = 0 và y =-3 vào công 

thức của hàm số để tìm b  

- Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1;5) 

 ta có x = ? ; y = ? Thay vào công 

thức của hàm số ta có gì ?  

bài tập 24 ( sgk – 55 )   

- Hai đường thẳng cắt nhau  cần có 

điều kiện gì ? Từ đó ta có đẳng thức 

nào ? tìm được m bằng bao nhiêu ?  

- HS làm bài GV nhận xét sau đó chốt 

lại cách làm.  

- Tương tự với điều kiện hai đường 

thẳng song song, trùng nhau ta suy ra 

được các đẳng thức nào ? từ đó tìm 

được gì ?  

 

Học sinh - Nêu điều kiện để hai đường thẳng  

y = ax+b ( a  0 ) và y = a’x + b’ ( a’  0 ) cắt 

nhau, song song với nhau, trùng nhau 

 

 

 

Luyện tập  

 Giải bài tập 23 ( sgk – 55 )   

Cho y = 2x + b . Xác định b.  

a)Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 

bằng –3  với x = 0 thì y = -3 . 

 Thay vầo công thức của hàm số ta có:  

-3 = 2 . 0 + b  b = -3  

Vậy với b = -3 thoả mãn điều kiện đề bài.  

b) Vì đồ thị của hàm số đi qua điểm A (1;5)  

Toạ độ điểm A phải thoả mãn công thức của hàm 

số y = 2x + b  

 Thay x = 1; y = 5 vào công thức của hàm số ta có   

5 = 2.1 + b  b = 3. 

Vậy với b = 3 thì đồ thị của hàm số đi qua điểm A 

( 1;5) 

Giải bài tập 24 ( sgk – 55 )   

Cho y = 2x + 3k và y = (2m +1)x + 2k – 3 .  

Để hàm số y = ( 2m + 1)x + 2k – 3 là hàm số bậc 

nhất ta phải có : a  0  2m + 1  0  m 
1

2
  .  

a) Để hai đường thẳng trên cắt nhau  a  a’. 

Hay ta có: 2  2m + 1  2m  1  m 
1

2
   



  Truy cập Website : hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 
 

- GV cho HS làm tương tự với các 

điều kiện song song, trùng nhau  

HS đi tìm m và k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài tập 25 ( sgk – 55 )   

-HS nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc 

nhất sau đó lấy giấy kẻ ô vuông để vẽ 

hai đồ thị của hai hàm số trên.  

- Gợi ý: Xác định điểm cắt trục tung 

và điểm cắt trục hoành của mỗi đồ thị 

hàm số, sau đó xẽ đồ thị HS.  

- GV cho HS làm ra giấy kẻ ô vuông 

sau đó treo bảng phụ kẻ sẵn ô vuông 

để HS lên bảng làm bài.  

 

 

Vậy với m
1

2
  (I)thì hai đường thẳng trên cắt 

nhau  

b)Để hai đường thẳng trên song song ta phải có:  

a = a’ và b  b’ . hay ta có:  

1
2 2 1

2
3 2 3

3

m m

k k
k


   

 
    

  (II)  

Vậy với m và k thoả mãn điều kiện (II) thì hai 

đường thẳng trên song song.  

c) Để hai đường thẳng trên trùng nhau ta phải có: 

a = a’ và b = b’. Từ hai điều kiện (I) và (II) ta suy 

ra m 
1

 ; 3
2

k    thì hai đường thẳng trên trùng 

nhau. 

Giải bài tập 25 ( sgk – 55 )   

- Vẽ y = 
2

2
3

x  : + Điểm cắt trục tung B(0;2)  

+ Điểm cắt trục hoành: A(-3;0)  

Vẽ y = 
3

2
2

x   + Điểm cắt trục tung B(0;2)  

+ Điểm cắt trục hoành D (
4

3
;0)  

4

2

4

3

g x  = 
-3

2 x+2
f x  = 

2

3 x+2

B

-3 D

 

 

Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   
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- Nêu điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.  

- Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa  giải các bài tập trong sgk trang 54,55   

- BT 21 ( sgk ) – viết điều kiện song song, cắt nhau. Từ đó suy ra giá trị cần tìm.  

* Tự rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

Tuần 13:                Ngày soạn: 14.11.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 26               HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax+b(a 0) 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Hiểu khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox, khái niệm 

hệ số góc của đường thẳng y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng có 

liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.  

2. Kỹ năng: HS biết tính góc  hợp bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox trong trường 

hợp hệ số góc a > 0 theo công thức a = tan .  

3. Thái độ: Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng  

 

Hoạt động của GV  và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ                   

1: Hai đường thẳng y = ax + b 

và y = a’x + b’(a và a’ khác 

0) cắt nhau, song song với 

nhau, trùng nhau khi nào?  

2:Vẽ đồ thị các hàm số:  

Học sinh nêu vị trí tương đối của hai đường thẳng và 

mối quan hệ của nó với hệ số a 

 

Học sinh Vẽ đồ thị các hàm số : y = 0,5 x + 2; y = x + 2;  

y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng Ox 
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y = 0,5 x + 2; y = x + 2;  

y = 2x + 2 trên cùng một mặt 

phẳng Ox 

Hoạt động 2:   

- Em hãy cho biết góc  tạo 

bởi đường thẳng y = ax + b 

và trục Ox là góc nào ? tạo 

bởi các tia nào ?  

- HS chỉ ra mỗi trường hợp 1 

góc  GV nhấn mạnh.  

- Em có thể rút ra nhận xét gì 

về góc tạo với trục Ox của 

các đường thẳng song song 

với nhau.  

- Các đường thẳng song song 

 có cùng đặc điểm gì ?  

hệ số a bằng nhau ta có kết 

luận gì ?  

- GV treo bảng phụ vẽ hình 

11 ( a, b ) sau đó nêu câu hỏi 

cho HS nhận xét.  

- Hãy trả lời câu hỏi trong sgk 

rồi rút ra nhận xét về góc tạo 

bởi đường thẳng y = ax + b 

với trục Ox và hệ số a.  

- Tại sao a lại được gọi là hệ 

số góc của đường thẳng  

 

 

 

 

 

 

1Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax+b  

a) Góc tạo bởi đường thẳngy= ax + b và trục Ox  

Góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox là góc 

tạo bởi tia AT và Ax như hình  

vẽ

O



y=ax+b

y=ax +b


Ox x

T

  

b) Hệ số góc:  

 Nhận xét:  

- Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với trục 

Ox những  góc bằng nhau. 

- Các đường  thẳng có cùng hệ số góc a (a là hệ số của 

x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau  

? ( sgk )  

a) Theo hình vẽ ( 11- a) ta có:  

1 < 2 < 3 và a1 < a2 < a3 ( với a > 0 )  Khi a > 0 thì 

góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox là góc 

nhọn . Hệ số a càng lớn thì góc tạo bởi đường thẳng với 

trục Ox càng lớn.  

 

y=0.5x+2

y=2x+2

x
1 2


O

O-4 x-1-2

1

2
2

1 2 4

 



  Truy cập Website : hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 
 

y = 3x + 2

x

y

1

2

-
2

3
1



P

Q O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3:   

- Nêu cách vẽ đồ thị y = ax + 

b rồi vẽ đồ thị hàm số trên.  

- GV yêu cầu HS tìm điểm P 

và Q sau đó vẽ.  

- HS lên bảng làm bài.  

- Để tình được góc tạo bởi 

đường thẳng y = 3x + 2 với 

trục Ox ta cần dựa vào tam 

giác vuông nào ?  

- Hãy nêu cách tính góc  

trên  

- Gợi ý: Dựa theo hệ thức  

lượng trong tam giác vuông.  

HS lên bảng làm bài  

-GV nhận xét và chốt lại cách 

làm. 

 

b) Theo hình vẽ ( 11 - b) ta có:  

1 < 2 < 3 và a1 < a2 < a3  Khi a < 0 thì góc tạo bởi 

đường thẳng y = ax + b với Ox là góc tù ( 900<  <1800) 

và hệ số a càng lớn thì góc càng lớn.  

Vậy a gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax +b. 

 Chú ý: Khi b =0, a vẫn là hệ số góc của đương thẳng  

 y = ax 

2 Ví dụ 

Ví dụ 1 ( sgk - 57 )  

Vẽ đồ thị y = 3x + 2  Điểm cắt trục tung: P(0;2).trục 

hoành: Q
2

( ;0)
3

   

b)Gọi góc tạo bởi đường thẳng y =3x+2 và trục Ox là   

Xét  PQO có  0POQ 90  

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có  

tan  = 
PO 2

2 : 3
OQ 3

   (3 là hệ số của x )  

   710 34’ .                                    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                

                                                                                    

 

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức- hướng dẫn về nhà. 
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2

O

B

A

f x  = -2x+3

Nắm chắc khái niệm hệ số góc của đường thẳng y= ax+b (a 0); tính được hệ số góc của 

đt trong trường hợp a >0. 

Về nhà làm bài tập:27,29,30 sgk. 

* Tự rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

Tuần 14:                Ngày soạn: 14.11.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 27               HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y= ax+b(a 0) ( tiếp theo) 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Học sinh được củng cố mối liên quan giữa hệ số a và góc  ( góc tạo bởi 

đường thẳng y = ax + b với trục Ox ).  

2. Kỹ năng: Học sinh được rèn luyện kỹ năng xác định hệ số góc a, hàm số y = ax + b, 

vẽ đồ thị hàm số y = ax + b, tính góc , tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng 

toạ độ.  

3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng  

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:   

Hệ số góc của đường thẳng tạo với 

trục Ox là gì ? nêu các tính chất của 

hệ số góc.  

  

 

Học sinh nêu các tính chất của hệ số góc   
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Hoạt động 2:          

 

- Để xác định được hệ số a và b ta cần 

biết những  điều kiện nào ?  

- Với a = 2 hàm số có dạng nào ? từ 

đó theo điều kiện thứ 2 ta có thể thay 

x = ? ; y = ? vào công thức nào ?  

-HS thay vào công thức(1)để tìmb   

- Tương tự với phần (b) ta có a = ?  

Hàm số có dạng nào ? Từ đó thay giá 

trị nào cuả x ;y vào công thức (2) để 

tìm b .  

- GV cho HS lên bảng làm bài . 

- Khi đồ thị của hàm số song song với 

một đường thẳng khác  ta xác định 

được gì ?  

- từ đó suy ra a = ? vậy hàm số có 

dạng nào ? Thay x ; y giá trị  nào vào 

công thức (3)  để tìm b ? 

 

 

- Nêu cách vẽ đồ thị hàm số của hai 

hàm số trên ?  

- Hãy xác định các điểm cắt trục tung 

, điểm cắt trục hoành ? 

- HS lên bảng vẽ đồ thị , các học sinh 

khác nhận xét . GV chữa lại và chốt 

cách vẽ . 

- Hãy xác định toạ độ các điểm A , B , 

 

 

Luyện tập 

Giải bài tập 29 ( sgk - 59) 

Với a = 2 thì đồ thị hàm số có dạng: y = 2x + b ( 1) 

Vì đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại điểm có 

hoành độ là 1,5  với x = 1,5 thì y = 0 Thay vào 

(1) ta có:  

0 = 2.1,5+ b  b = - 3. 

Vậy hàm số đã cho là: y = 2x - 3.  

b) Với a =3 thì đồ thị hàm số có dạng: y=3x + b (2)  

Vì đồ thị của hàm số (2) đi qua điểm A ( 2 ; 2 )  

         với  x = 2 ; y = 2 . Thay vào (2) ta có:  

2 = 3.2 + b  b = 2 - 6  b = - 4. 

Vậy hàm số đã cho là: y = 3x - 4.  

c) Vì đồ thị hàm số song song với đường thẳng  

y = 3x   ta có: a = 3 . Vậy hàm số có dạng:  

y = 3 bx   (3)  

Vì đồ thị hàm số (3) đi qua điểm B (1; 3 5 )  với   

x = 1 ; y = 3 5  Thay vào (3) ta có:  

3 5 3.1 b     b = 5. 

Vậy hàm số đã cho là : y = 3 5x  . 

 

 

 

 

 

 

  

Giải bài tập 30 ( sgk - 59)    

     
 
 y = -x + 2                           y = 0.5x +2 
 
 
                          C                                 
            A                              B                                                                          

2 

2 

-4 O x 

y 
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C theo yêu cầu của đề bài ?  

- Theo đồ thị các hàm số đã vẽ ở phần 

(a) ta có toạ độ các điểm A , B , C như 

thế nào ?  

- Hãy áp dụng hệ thức lượng trong 

tam giác vuông và tỉ số lượng giác của 

góc nhọn để tính các góc A , B , C của 

tam giác ABC.  

- GV cho HS dùng tỉ số tang của góc 

A, B, C để tính ?  

- Em có nhận xét gì về giá trị tg A; 

tgB với hệ số góc của hai đường thẳng 

trên ?  

 

 

- Nêu cách tính chu vi và diện tích của 

tam giác ABC ?  

 

 

 

 

a) Vẽ y = 
1

2
2

x  .  

+ Điểm cắt trục 0y: C(0;2)  

+ Điểm cắt trục ox: A(-4;0) 

Vẽ y = - x + 2.  

+ Điểm cắt trục Oy: C(0;2)  

Điểm cắt trục Ox: B(2;0)  

b) Theo đồ thị ở phần (a )  

ta có: A(-4;0); B(2;0) và C(0;2)  

Ta có : tan A = 
OB

OA
= ( hệ số a)  

Tan A = 0,5  A    270  

Tương tự ta có :  

Tan B = 
OC

1
OB

   B  = 450  -> C 1080  

a) Theo đồ thị đã vẽ ở phần ( a) ta có:  

AB = 6; OA = 4; OC = 2; OB = 2  

 Theo pitgo ta có: AC2 = OA2 + OC2 = 42 + 22  

 AC2 = 20  AC = 2 5  ( cm ) 

Tương tự ta có : BC2 = OC2 + OB2 = 22 + 22 = 8  

 BC = 2 2  ( cm )  

Vậy PABC = AB + AC + BC = (6 + 2 5 2 2 ) 

 PABC  13,3 (cm)  

Ta có : SABC = 
1 1

OC.AB= .2.6 6
2 2

 ( cm2)  

Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

Củng cố:  

- Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.  

- Góc của đường thẳng tạo với trục Ox là gì ? Hệ số góc là gì ?  

 Hướng dẫn:  

-   Học thuộc các khái niệm đã học.  

- Xem lại các bài tập đã chữa, nắm chắc cách xác định hệ số góc cuả đường thẳng.  
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-  Chuẩn bị cho bài Ôn tập chương II 

* Tự rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

Tuần 14:                Ngày soạn: 22.11.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

 Tiết 28                         ÔN TẬP CHƯƠNG II 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của chương giúp học sinh hiểu sâu hơn, 

nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, biến số, đồ thị của hàm số, khái niệm về hàm số 

bậc nhất y = ax + b, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất. Mặt khác, giúp 

học sinh nhớ lại các điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.  

2. Kỹ năng: Giúp học sinh vẽ thành thạo đồ thị của hàm số bậc nhất, tìm toạ độ giao 

điểm hai đồ thị; xác định được góc của đường thẳng y = ax + b và trục Ox; xác định 

được hàm số y = ax + b thoả mãn một vài điều kiện nào đó ( thông qua việc xác định các 

hệ số a, b )  

3. Thái độ: Chú ý, tích cực, tự giác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

 C-Tiến trình bài giảng  

 

Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động1: Ôn tập lí thuyết.     

? Hám số bậc nhất được cho bởi 

công thức nào. 

1 :  Ôn tập lý thuyết 

-Học sinh tra lời câu hỏi theo SGK 
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? Khi nào thì hàm số đồng biến, 

nghịch biến trên R. 

? Đồ thị của hàm số bậc nhất là 

đường gì ?, cách vẽ như thế nào ?, 

hệ số nào là hệ số góc, hệ số nào là 

tung độ gốc ? 

? Điều kiện để hai đường thẳng 

song song, cắt nhau, trùng nhau là 

gỉ ? 

Hoạt động2:  Luyện tập 

- Hàm số là hàm bậc nhất khi nào ? 

 để hàm số y = ( m - 1)x + 3 đồng 

biến  cần điều kiện gì ?   

- Hàm số bậc nhất khi nào ? Đối 

với hàm số bài cho y = ( 5 - k)x + 1 

nghịch biến  cần điều kiện gì ?  

 

- Hai đường thẳng song song với 

nhau khi nào ? cần điều kiện gì ?  

- Hãy viết điều kiện song song của 

hai đường thẳng trên rồi giải tìm a 

?  

- GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày 

lời giải .  

 

 

 

- GV ra tiếp bài tập 36 ( sgk ) gọi 

HS đọc đề bài sau đó nêu cách làm 

?  

- GV gợi ý : Đồ thị hai hàm số trên 

 

 

 

 

- GV treo bảng phụ tóm tắt các kiến thức đã học sau 

đó cho HS ôn lại qua bảng phụ 

 

2:  Bài tập luyện tập   

Bài tập 32 ( sgk - 61 )  

a) Để hàm số bậc nhất  y = ( m - 1)x + 3 đồng biến 

 ta phải có: m - 1 > 0         m > 1   

b) Để hàm số bậc nhất y = ( 5 - k)x + 1 nghịch biến 

 ta phải có: a < 0  hay theo bài ra ta có:  5 - k < 0 

 k > 5  

Bài tập 34 ( sgk - 61 )  

Để đường thẳng y = ( a - 1)x + 2 ( a  1 )  và  

y = ( 3 - a)x + 1 ( a  3 ) song song với nhau ta phải 

có : a = a’ và 

 b  b’  

Theo bài ra ta có : b = 2 và b’ = 1  b  b’ 

để a = a’  a - 1 = 3 - a  

 2a = 4  a = 2  

Vậy a=2 thì hai đường thẳng trên song song với 

nhau   

Bài tập 36 ( sgk - 61 )  

a) Để đồ thị của hai hàm số y = ( k + 1)x + 3 và      

 y = ( 3 - 2k )x + 1 là hai đường thẳng song song với 

nhau  ta phải có : a = a’ và b  b’ . Theo bài ra ta 

có b = 3 và b’ = 1  b  b’ . 

Để a = a’  k + 1 = 3 - 2k   
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song song với nhau cần có điều 

kiện gì ? viết điều kiện rồi từ đó 

tìm k ?  

- GV cho HS lên bảng làm bài.  

 

 

 

- Hai đường thẳng trên cắt nhau khi 

nào ? viết điều kiện để hai đường 

thẳng trên cắt nhau sau đó giải tìm 

giá trị của k ?  

- HS trình bày lời giải bằng lời GV 

chữa bài lên bảng.  

- Nêu điều kiện để hai đường thẳng 

trùng nhau ? viết điều kiện trùng 

nhau của hai đường thẳng trên từ 

đó rút ra kết luận ?  

- Vì sao hai đường thẳng trên 

không thể trùng nhau. 

  Vẽ đồ thị hàm số ta cần xác định 

mấy điểm ?là điểm có tọa độ như 

thế nào ? 

Vẽ đồ thị hàm số y= 0,5x+2 và  

y= 5-2x trê cùng một mặt phẳng 

tọa độ. 

Gv y/c HS lên bảng vẽ đồ thị? 

HD câu b,c,d để HS về nhà làm bài 

tập 

 

 3k = 2  k = 
2

3
 . 

Vậy với k = 
2

3
 thì hai  đồ thị của hai hàm số trên là 

hai đường thẳng song song.  

b) Để  đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng 

cắt nhau thì ta phải có a  a’. Theo bài ra ta có           

 ( k + 1)  3 - 2k  k  
2

3
 .  

Vậy với k  
2

3
 thì đồ thị hai hàm số trên là hai 

đường thẳng cắt nhau.  

c) Để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng 

trùng nhau  ta phải có a = a’ và b = b’   

Theo bài ra ta luôn có b = 3  b’ = 1. Vậy hai đường 

thẳng trên không thể trùng nhau được.  

 

 Bài 37: a)Vẽ đồ thị  y=0,5x+2 và  y=5-2x trên mặt 

phẳng Oxy 

y = 5 - 2x

y = 0,5x + 2

C

B
A

2

5

-4 2,5O x

y

 

b) Tọa độ các điểm là: 

A(-4;0)  ; B( 2,5;0)  

PT hoành độ giao của hai đường thẳng đã cho là: 

 0,5x + 2 = 5 - 2x   => x = 6/5 

                               =>  y = 13/5 

=> C( 6/5; 13/5) 
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c) Áp dung công thức tính khoảng cách hai điểm  

d) HS tự giải 

Hướng dẫn về nhà: 

Nắm chác cách tìm hệ số a hoặc b, đk để hàm đồng biến, nghịch biến,vẽ đồ thị hàm số 

bậc nhất, đk đt song song, cắt nhau, trùng nhau. 

Ôn tập kĩ các kiến thức trên để giờ sau kiểm tra một tiết, 

Tuần 15:                Ngày soạn: 23.11.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

 Tiết: 29                               KIỂM TRA CHƯƠNG II ( 45 phút)  

 

A. Mục tiêu : 

-Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương II . 

-Kỹ năng : HS thể hiện khả năng tư duy, suy luận, kĩ năng trình bày lời giải bài toán dựa 

trên kiến thức đã học trong chương II. 

- Thái độ: Có thái độ trung thực, tự giác trong quá trình kiểm tra. Thể hiện khả năng của 

chính mình. Thể hiện thái độ lễ phép, tôn trọng thầy cô giáo. 

B. Ma trận đề: 

Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

Định nghĩa,tính 

chất hàm số bậc 

nhất. 

Nhận biết được 

hàm số bậc 

nhất,Biết xác 

định tham số để 

hàm số bậc nhất 

nghịch biến 

    

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

2 

20% 

   2 

2 

20% 

Đồ thị hàm số bậc 

nhất y=ax+b 

 Vẽ đồ thị của 

hàm số bậc nhất 

Tìm được giá trị 

tham số để đồ 

thị hàm số đi 

qua một điểm 
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Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

 1 

2 

20% 

1 

1 

10% 

 2 

3 

20% 

Vị trí tương đối hai 

đường thẳng,ba 

đường thẳng,  

 Nhận biết hai 

đường thẳng 

song song 

Xác định giao 

điểm hai đường 

thẳng 

Tìm được giá trị 

của tham số để 

3 đường thẳng 

đồng quy 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

 1 

1 

10% 

1 

1 

10% 

1 

1 

10% 

3 

3 

30% 

Hệ số góc của 

đường thẳng  

y = ax + b 

  Tìm được 

phương trình 

đường thẳng 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

  2 

2 

20% 

 2 

2 

20% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ 

2 

2 

20% 

2 

3 

30% 

4 

4 

40% 

1 

1 

10% 

9 

10 

100% 

 

C. Đề kiểm tra: chương II (45’) 

Câu 1:( 4 điểm)  Cho hàm số y = ( m-1)x + 2   

Xác định m  để :  

   a) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.                                                       

   b) Hàm số đã cho đồng biến.                                                  

   c) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 4). 

   d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x 

Câu 2 (3 điểm):  

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy: 

(d): y = x - 2                 (d’): y =  - 2x + 1  

b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’) 

Câu 3:( 3 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a 0) trong các trường hợp sau: 

a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng - 2 
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b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua 

điểm B(-2; 1) 

D.Đáp án – biểu điểm 

Câu 1:( 4 điểm mỗi câu đúng 1 điểm)  Cho hàm số y = ( m-1)x + 2   

   a)(1điểm) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi: 1 0 1m m                                                      

   b) (1điểm) Hàm số đã cho đồng biến khi: m-1> 0 m >1 

   c) (1điểm) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 4) nên ta thay x=2 ; y=4 vào hàm số 

y=(m-1)x + 2 ta được: 4 = (m-1)2+2m=2 

   d) (1điểm) Vì đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x nên m-1 = 3m=4 

Câu 2 (3 điểm):  

a) (1,5điểm)  

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy: 

- Xét hàm số  y = x – 2 

+ Cho x=0 suy ra y=-2 ta được A(0;-2)        + Cho y = 0 suy ra x=2 ta được B(2;0) 

Đường thẳng AB là đồ thị hàm số y = x – 2 

- Xét hàm số  y =  - 2x + 1 

+ Cho x=0 suy ra y=1 ta được C(0;1)    + Cho y = 0 suy ra x = 1/2 ta được D(1/2;0) 

Đường thẳng CD là đồ thị hàm số  y =  - 2x + 1 

b) (1,5điểm)  

Hoành độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’) là nghiệm của phương trình:                            

x-2=-2x+1 x+2x=1+2     => 3x=3   => x=1 

Với x=1 suy ra y=1-2=-1     Vậy E(1;-1) 

Câu 3:( 3 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a 0) trong các trường hợp sau: 

a)(1,5điểm)  Vì Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên b=0 và có hệ số 

góc bằng – 2 nên a=-2     . Vậy hàm số cần tìm là: y = -2x 

b)(1,5điểm)  

Vì  Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 nên b= -3 

Vì  Đồ thị của hàm số đi qua điểm B(-2; 1) nên ta có: 1=a(-2)-3 a=-2 

Vậy hàm số cần tìm là: y = -2x-3 

 

Tuần 15:                Ngày soạn: 25.11.2013 
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Chương III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

   

Tiết 30                  PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ 

A-Mục tiêu:  

 1. Kiến thức: Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm  và cách giải 

phương trình bậc nhất hai ẩn. Hiểu được tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai 

ẩn và biểu diễn hình học của nó. Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường 

thẳng biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.  

2.Kỹ năng: Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn, biết được khi nào một cặp số(x0; y0) 

là một nghiệm của phương trình ax + by =c 

3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C- Tiến trình bài giảng  

 

Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Giới thiệu chương 

III 

GV :Giới thiệu bài toán mở đầu 

Hoạt động 2:    

  

Thế nào là pt bậc nhất 2 ẩn? 

- GV lấy ví dụ giới thiệu về phương 

trình bậc nhất hai ẩn.  

HS làm BT 

Trong các pt sau pt nào là pt bậc 

nhất 2 ẩn xâc định hệ số a,b c 

- nghiệm của phương trình bậc nhất 

hai ẩn là gì ? có dạng nào ?  

 

 

 

 

 

1 :  Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn     

Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng:  

ax + by = c (1). Trong đó a, b và c là các số đã biết.  

Ví dụ 1: các phương trình  2x - y = 1; 3x + 4y = 0;  

0x + 2y = 4; x + 0y = 5 là những  phương trình bậc 

nhất hai ẩn.  

- Nếu với x = x0 và y = y0 mà VT = VP  thì cặp số    

  (x0; y0) được gọi là một nghiệm của phương trình.  
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- GV lấy ví dụ  về nghiệm của 

phương trình bậc nhất hai ẩn. Sau 

đó nêu chú ý  

 

- GV yêu cầu HS thực hiện ? 1 

tương tự như ví dụ trên.  

- Để xem các cặp số trên có là 

nghiệm của phương trình hay 

không ta làm thế nào ? nêu cách 

kiểm tra ?  

 

- Tương tự hãy chỉ ra một cặp số 

khác cũng là nghiệm của phương 

trình .  

- GV nêu nhận xét . 

 Hoạt động 3:   

- GV lấy tiếp ví dụ sau đ ó gợi ý HS 

biến đổi tương đương để tìm 

nghiệm của phương trình trên .  

- Hãy thực hiện ? 3  để tìm nghiệm 

của phương trình trên ?  

 

 

- Một cách tổng quát ta có nghiệm 

của phương trình 2x - y = 1 là gì ?  

  

- Tập nghiệm của phương trình trên 

là gì ? cách viết như thế nào ?  

- GV hướng dẫn HS viết nghiệm 

tổng quát của phương trình theo 2 

cách .  

Ta viết: phương trình (1) có nghiệm là  

(x; y) = ( x0; y0)  

Ví dụ: 

( 3 ; 5 ) là nghiệm của phương trình 2x - y = 1.  

Chú ý.  

?1  

+ Cặp số ( 1; 1 ) thay vào phương trình 2x - y = 1 ta 

có  

VT = 2 . 1 - 1 = 2 - 1 = 1 = VP   ( 1 ; 1 ) là nghiệm 

của phương trình.  

+ Thay cặp số ( 0,5 ; 0 ) vào phương trình ta có:  

VT = 2 . 0,5 - 0 = 1 - 0 = 1 = VP  cặp số ( 0,5 ; 0) 

là nghiệm của phương trình .  

+ Cặp số ( 2 ; 3 ) cũng là nghiệm của phương trình.  

? 2 ( sgk ): Phương trình 2x - y = 1 có vô số nghiệm 

thoả mãn x  R và y = 2x - 1 .  

Nhận xét ( sgk )  

2 : Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn  

?3 

   

* 

 

+ Xét phương trình : 2x - y = 1    (2)  

                                  y = 2x - 1  

Tổng quát : với x  R thì cặp số ( x ; y ) trong đó          

y= 2x - 1 là nghiệm của phương trình (2) . Vậy tập 

nghiệm của phương trình (2) là :  

S =  x ; 2x - 1 x  R  phương trình (2) có 

nghiệm tổng quát là (x; 2x-1) với x  R hoặc: 

x  R

y = 2x - 1





 

x - 1 0 0,5 1 2 2,5 
y = 2x -1 - 3 -1 0 1 3 4 
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- gv:vẽ hình 1 biểu diễn tập nghiệm 

của pt (1) trên Oxy.  

- GV ra tiếp ví dụ yêu cầu HS áp 

dụng ví dụ 1 tìm nghiệm của 

phương trình.  

PT: 0x + 2y = 4 => y =? 

? NTQ viết như thế nào? 

? Tập nghiệm của (3) biểu diễn trên 

mp tọa độ là đường gì? 

PT: x + 0y = 3 => x =? 

? NTQ viết được như thế nào? 

? Tập nghiệm của (4) Biểu diễn trên 

mp tọa độ là đt có vị trí gì với trục 

oy? 

Tóm lại PT bậc nhất hai ẩn luôn có 

số nghiệm như thế nào? 

- Trong mặt phẳng toạ độ Oxy tập hợp các điểm biểu 

diễn các nghiệm của phương trình (2) là đường thẳng        

y = 2x - 1  ( hình vẽ 1) ( sgk ) .( đường thẳng d )  

ta viết : (d ): y = 2x - 1  

 

+ Xét PT: 0x + 2y = 4 (3) => y = 2 

NTQ: (x,2), với x thuộc R. 

Tập nghiệm của (3) biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ 

là đt song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểm 

có tung độ bằng 2. 

+ Xét PT: x + 0y = 3 (4) => x =4 

NTQ: (4, y), y thuộc R. 

Tập nghiệm biểu diễm trên mp tọa độ là đt song 

song với trục tung cắt trục hoành tại điểm có hoành 

độ bằng 3. 

* Tổng quát: SGK 

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

-Nêu công thức nghiệm tổng quát của phương trình ax + by = c trong các trường hợp.  

-GV yêu cầu HS làm bài tập 1 ( sgk ) sau đó lên bảng làm bài.  

- Nắm chắc công thức nghiệm tổng quát của phương trình ax + by = c.  

-Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa, cách tìm nghiệm của phương trình.  

-Giải các bài tập trong sgk - 7 ( BT 2 ; BT 3 ) - như ví dụ đã chữa. 

* Tự rút kinh nghiệm: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

Tuần 15:                Ngày soạn: 25.11.2013 
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Tiết 31                     HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ  

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Hiểu khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, và nghiệm 

của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, phương pháp minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ 

hai phương trình bậc nhất hai ẩn . Khái niệm hai hệ phương trình tương đương  

2. Kỹ năng: Nhận biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của hệ phương 

trình bậc nhất hai ẩn. Không cần vẽ hình biết được số nghiệm của hệ phương trình bậc 

nhất hai ẩn. 

3. Thái độ: Chú ý, tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C -Tiến trình bài giảng  

 

Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:  

1. Thế nào là phương trình bậc nhất 

hai ẩn số  

2.Nghiệm của phương trình bậc nhất 

hai ẩn là gì? Tìm nghiệm tổng quát 

của phương trình  2x+y=4  

Hoạt động 2:   

- GV ra ví dụ sau đó yêu cầu HS thực 

hiện ? 1 ( sgk ) suy ra nghiệm của 2 

phương trình .  

- Cặp số(2;-1 ) là nghiệm của phương 

trình nào ?  

- GV giới thiệu khái niệm.  

- Nghiệm của hệ hai phương trình bậc 

nhất hai ẩn là cặp số thoả mãn điều 

 

 

 

 

 

1 : Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai 

ẩn      

Xét hai phương trình:  2x + y = 3 và x - 2y = 4  

? 1 ( sgk )  

Cặp số(x;y) = (2;-1) là một nghiệm của hệ phương 

trình  

      
2 3

2 4

x y

x y

 


 
  

Tổng quát ( sgk ). Hệ hai phương trình bậc nhất hai 
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kiện gì ?  

 

 

 

 

 

 

- Giải hệ phương trình là tìm gì ?  

Hoạt động 3:   

 GV ra ? 2 ( sgk ) sau đó gọi HS làm ?  

Nêu nhận xét về tập nghiệm của hệ 

hai phương trình bậc nhất hai ẩn?  

- Tập nghiệm của hệ pt (I) được biểu 

diễn bởi tập hợp điểm chung của 

những  đường nào ?  

- GV lấy ví dụ sau đó hướng dẫn HS 

nhận xét về số nghiệm của hệ pt dựa 

theo số giao điểm của hai đt (d1) và 

(d2).  

- Hãy vẽ hai đt (d1) và (d2) ở ví dụ 1 

trên cùng một hệ trục toạ độ sau đó 

tìm giao điểm của chúng. 

- Từ đó suy ra nghiệm của hệ phương 

trình là cặp số nào ?  

- GV cho HS làm sau đó tìm toạ độ 

giao điểm và nhận xét.  

- GV ra tiếp ví dụ 2 sau đó yêu cầu 

HS làm tương tự như ví dụ 1 để nhận 

xét và tìm số nghiệm của hệ hai 

phương trình ở ví dụ 2.  

- Vẽ (d1) và (d2) trên cùng (Oxy) sau 

ẩn :    (I)   
     ( )

    
' ' '     ( ')

ax by c d

a x b y c d

 


 
 

- Nếu (x0; y0) là nghiệm chung của hai phương trình  

       (x0 ; y0) là một nghiệm của hệ (I). 

- Nếu hai phương trình không có nghiệm chung  

         hệ (I) vô nghiệm.  

Giải hệ phương trình là tìm tập nghiệm của nó  

2 :  Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ 

phương trình bậc nhất hai ẩn          ? 2 ( sgk )  

 Nhận xét ( sgk )  

Tập nghiệm của hệ phương trình (I) được biểu diễn 

bởi tập hợp các điểm chung của (d) và (d’) . (d) là 

đường thẳng ax + by = c và (d’)  là đường thẳng a’x 

+ b’y = c’  

 Ví dụ 1 : ( sgk ) Xét hệ phương trình : 

3

2 0

x y

x y

 

 

  

Gọi (d1 )là đường thẳng x + y = 3 và (d2 ) là đường 

thẳng     x - 2y = 0 . Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một 

hệ toạ độ  ta thấy (d1) và (d2)  

cắt nhau tại điểm M ( 2 ; 1 ) . 

 Hệ phương trình  

đã cho có nghiệm  

duy nhất     

(x ; y) = (2 ; 1) .  

 

 

Ví dụ 2 ( sgk ) Xét hệ phương trình : 

 
3 - 2 -6

3 2 3

x y

x y




 
 

Ta có 3x - 2y = - 6  

(d1)

(d2)

x

y

3

1

2 3O

M

O

-
3

2

1-2

3

y

x

(d2)

(d1)
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đó nhận xét về số giao điểm của 

chúng  số nghiệm của hệ ?  

- GV gợi ý HS biến đổi phương trình 

về dạng đường thẳng y = ax + b rồi 

nhận xét về hệ số a, a’?  

- Hai đt trên có vị trí  như thế nào ? 

vậy số giao điểm là bao nhiêu ?  hệ 

có bao nhiêu nghiệm?  

- GV ra ví dụ 3  HS biến đổi các 

phương trình về dạng y = ax + b sau 

đó nhận xét số giao điểm.  

- Hệ pt trên có bao nhiêu nghiệm?  

- Một cách tổng quát ta có điều gì về 

nghiệm của hệ phương trình?  

- GV nêu chú ý cho HS ghi nhớ. 

Hoạt động4 

- GV gọi HS nêu định nghĩa hai 

phương trình tương đương từ đó suy 

ra định nghĩa hai  hệ ptrình tđ. 

- GV lấy ví dụ minh hoạ . 

 y = 1,5x+3
3

3
2

x   ( d1)  

3x - 2y = 3  

 y = 1,5x -1,5 ( d2) ta có (d1) // (d2)  

( vì a = a’ = 
3

2
 và b  b’ )  (d1) và (d2) không có 

điểm chung  Hệ đã cho vô nghiệm .  

Ví dụ 3 ( sgk ) Xét hệ phương trình :
2 3

2 3

x y

x y

 

   

 

Ta thấy (d1) : y = 2x - 3 và (d2) : y = 2x - 3  ta có           

(d1)  (d2)  ( vì a = a’ ; b = b’ )  hệ phương trình 

có vô số nghiệm vì (d1) và (d2) có vô số điểm chung 

.  

Tổng quát (SGK) 

Chú ý ( sgk ) 

 

3 : Hệ phương trình tương đương 

+Định nghĩa ( sgk )  

Ví dụ : 
2 1 2x - y =1 

   
2 1 0

x y

x y x y

   
 

    
 

       Hoạt động 5: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà: 

- Thế nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm  và số nghiệm của hệ. 

- Để đoán nhận số nghiệm của hệ ta dựa vào điều gì ? áp dụng giải bài tập 4 ( sgk - 11 

)  

Tự rút kinh nghiệm: 

 

 

 

 

Tuần 16:                Ngày soạn: 27.11.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        
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Tiết 32:                                     LUYỆN TẬP 

 

A.Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Khái niệm hệ hai PT bậc nhất hai ẩn, nghiệm của HPT bậc nhất hai ẩn,giải 

hpt bằng đồ thị. 

2. Kĩ năng:Nhận biết được khi nào một cặp số là một nghiệm của hệ. Không cần vẽ hình 

cũng nhận biết được số nghiệm của hpt bậc nhất hai ẩn. Tìm nghiệm của hpt bằng đồ thị 

một cách thành thạo. 

3.Thái độ: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động động. 

B. Chuẩn bị: 

GV:Bảng phụ kẻ ô vuông, thước kẻ 

HS: Làm bài tập ở nhà, thước kẻ, giấy kẻ ô vuông. 

C. Tiến trình bài giảng: 

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: 

1.Hệ 2pt bậc nhất hai ẩn có dạng như thế 

nào? Có số nghiệm ra sao? Thế nào là hệ pt 

tương đương? 

2. Làm bài tập 4(11) ý c,d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Luyện tập. 

HS: Trả lời. 

 

 

 

Bài 4(11) 

c)  2y = -3x    <=>     y = - 1,5 x 

        3y = 2x                y = 
3

2
x 

Hệ có nghiệm duy nhất vì có hệ số góc 

khác nhau. 

d)     3x – y = 3   <=>        3x – y = 1 

         x - y
3

1
= 1                  3x – y = 1 

Hệ pt VSN vì hai đt chính là một. 

 

*Luyện tập. 

HS lªn b¶ng 
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Bµi tËp1: T×m nghiÖm tæng qu¸t cña PT  

sau vµ vÏ minh ho¹ h×nh häc. 

a, -2x – y = 1 

b, x+ y = 2 

 

 

 

HS nhËn xÕt bµi lµm cña b¹n 

 

 

 

 

 

GV: H·y vÏ hai ®êng th¼ng trªn cïng mét 

hÖ trôc täa ®é, råi x¸c ®Þnh nghiÖm chung 

cña chóng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 9 sgk: §o¸n nhËn sè nghiÖm cña hpt  

sau vµ gi¶i thÝch v× sao? 

a,








233

2

yx

yx
               b,









042

123

yx

yx
 

 

 

HS 1: a, 








12xy

Rx
 

 

 

 

   y=-2x-1 

 

                           0 

                 -1/2 

 

 

                          -1 

HS 2:  b, 








2xy

Rx
    

      

 

 

 

                              2 

                              

 

                             0         2    y=-x+2 

 

 

 

HS:  

a) HÖ pt v« nghiÖm 

b) HÖ pt cã mét  nghiÖm duy nhÊt 
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Bµi 10 sgk: §o¸n nhËn sè nghiÖm cña hpt  

sau vµ gi¶i thÝch v× sao? 

a/ 








122

244

yx

yx
 

 

b/ 











23

3

2

3

1

yx

yx
 

* GV cïng HS nhËn xÐt. 

* GV kÕt luËn bµi häc. 

 

a) HÖ cã v« sè nghiÖm 

b) HÖ cã v« sè nghiÖm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

- Thế nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm  và số nghiệm của hệ. 

- Để đoán nhận số nghiệm của hệ ta dựa vào điều gì ?  

- Chuẩn bị bài sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 16:                Ngày soạn: 2.12.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

                           

Tiết 33:                             GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ 
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A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng phương pháp thế, cách giải hệ 

phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế . 

2. Kỹ năng: Vận dụng giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế. 

3. Thái độ : Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C. Tổ chức các hoạt động học tập 

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động1:Kiểm tra bài cũ:  

1.Thế nào là giải hệ phương trình bậc 

nhất hai ẩn? 

Một hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn có 

thể có mấy nghiệm? 

2 . Giải bài tập 5 ( sgk - 11 ) 

Hoạt động 2:   

- GV yêu cầu HS đọc  quy tắc thế . 

- GV giới thiệu lại hai bước biến đổi 

tương đương hệ phương trình bằng 

quy tắc thế .  

-  GV ra ví dụ 1 sau đó hướng dẫn và 

giải mẫu cho HS hệ phương trình bằng 

quy tắc thế .  

- Hãy biểu diễn ẩn x theo ẩn y ở 

phương trình (1) sau đó thế vào 

phương trình (2) .  

- Ở phương trình (2) ta thế ẩn x bằng gì 

? Vậy ta có phương trình nào ? có mấy 

ẩn ? Vậy ta có thể giải hệ như thế nào ?  

 

 

 

Học sinh Giải bài tập 5 ( sgk - 11 ) 

 

 

1 : Quy tắc thế      

* Quy tắc thế ( sgk )  

* Ví dụ 1 ( sgk )  

 Xét hệ phương trình : 
3 2          (1)

2 5 1        (2)

x y

x y

 

  

     (I) 

B1: Từ (1)  x = 2 + 3y ( 3)  

Thay (3) vào (2) ta có: (2)- 2( 3y + 2 )+ 5y = 

1 (4) 

B2 : Kết hợp (3) và (4) ta có hệ :  

3 2 (3)
       

2(3 2) 5 1 (4)

x y

y y

 

   

 

Vậy ta có : (I)  
3 2 (3)

       
2(3 2) 5 1 (4)

x y

y y
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- GV trình bày mẫu lại cách giải hệ bằng 

phương pháp thế . 

-Thế nào là giải hệ bằng phương 

phápthế? 

Hoạt động 3:   

- GV ra ví dụ 2 gợi ý HS giải hệ phương 

trình bằng phương pháp thế . 

- Hãy biểu diễn ẩn này theo ẩn kia rồi 

thế vào phương trình  còn lại . Theo em 

nên biểu diễn ẩn nào theo ẩn nào ? từ 

phương trình  nào ?  

- Từ (1) hãy tìm  y theo x rồi thế vào 

phương trình  (2) .  

- Vậy ta có hệ phương trình  (II) tương 

đương với hệ phương trình  nào ? Hãy 

giải hệ và tìm nghiệm .  

- GV yêu cầu HS áp dụng ví dụ 1 , 2 

thực hiện ? 1 ( sgk ) . 

- Cho HS thực hiện theo nhóm sau đó 

gọi 1 HS đại diện trình bày lời giải các 

HS khác nhận xét lời giải của bạn . GV 

hướng dẫn và chốt lại cách giải .  

- GV nêu chú ý cho HS sau đó lấy ví dụ 

minh hoạ , làm mẫu hai bài tập hệ có vô 

số nghiệm và hệ vô nghiệm để HS nắm 

được cách giải và lí luận hệ trong trường 

hợp này .  

- GV lấy ví dụ HD HS giải hệ phương 

trình  .  

- Theo em nên biểu diễn ẩn nào theo ẩn 

nào ? từ phương trình  mấy ? vì sao ?  

 
3 2 x = -13

   
5 y = - 5

x y

y

  
 

  
  

Vậy hệ (I) có nghiệm là ( - 13 ; - 5) 

2 :  Áp dụng 

Ví dụ 2 : Giải hệ phương trình : 

2 3 (1)
                 (II)

2 4 (2)

x y

x y

 

 

 

Giải : (II)  
2 3 2 3

  
2(2 3) 4 5 6 4

y x y x

x x x

    
 

     
 

 
2 3 2

   
2 1

y x x

x y

   
 

  
  

Vậy hệ (II) có nghiệm duy nhất là ( 2 ; 1 )  

? 1 ( sgk )  

Ta có : 
4 5 3 y = 3x - 16 

  
3 16 4 5(3 16) 3

x y

x y x x

  
 

     
 

 
3 16 y = 3.7 - 16 x = 7

   
11 77 x = 7 y = 5

y x

x

    
   

    
 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là  ( 7 ; 5 )  

* Chú ý ( sgk )  

* Ví dụ 3 ( sgk ) Giải hệ phương trình  :  

4 2 6 (1)
            (III)

2 3 (2)

x y

x y

  

  

 

+ Biểu diễn y theo x từ phương trình  (2) ta có :  

(2)  y = 2x + 3 (3)  

Thay y = 2x + 3 vào phương trình  (1) ta có : 

(1)  4x - 2 ( 2x + 3 ) = - 6  

       4x - 4x - 6 = - 6  0x = 0 ( 4)  

Phương trình (4) nghiệm đúng với mọi x  R . 

Vậy hệ (III) có vô số nghiệm  . Tập nghiệm của 

hệ (III) tính bởi công thức : 
2 3

x R

y x




 
 

? 2 ( sgk ) . Trên cùng một hệ trục toạ độ 
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- Thay vào phương trình  còn lại ta được 

phương trình  nào ? phương trình  đó có 

bao nhiêu nghiệm ?  

- Nghiệm của hệ được biểu diễn bởi 

công thức nào ?  

- Hãy biểu diễn nghiệm của hệ (III) trên 

mặt phẳng Oxy .  

- GV yêu cầu HS thực hiện ? 3 (SGK ) 

giải hệ phương trình  .  

- Hệ phương trình  (IV) có nghiệm 

không ? vì sao ? trên Oxy nghiệm được 

biểu diễn như thếnào ? 

nghiệm của hệ (III) được biểu diễn là đường 

thẳng y = 2x + 3  Hệ (III) có vô số nghiệm .  

?3( sgk ) + ) Giải hệ bằng phương pháp  thế :  

(IV)  
4 2 (1)

            (IV)
8 2 1 (2)

x y

x y

 


 
 

Từ (1)  y = 2 - 4x (3) . Thay (3) vào (2) ta có 

:  

(2)  8x + 2 ( 2 - 4x) = 1  8x + 4 - 8x = 1  

       0x = - 3 ( vô lý ) ( 4)  

Vậy phương trình (4)vô nghiệm hệ 

(IV)vônghiệm  

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

- Nêu quy tắc thế để biến đổi tương đương hệ phương trình  .  

- Nêu các bước giải hệ phương trình  bằng phương pháp  thế .  

- áp dụng các ví dụ giải bài tập 12 ( a , b ) - sgk -15 (2 HS lên bảng làm .  

 

 

 

 

 

 

Tuần 16:                Ngày soạn: 8.12.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

                               

Tiết 34:      LUYỆN TẬP 

 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Củng cố lại cho HS cách giải hệ phương trình  bằng phương pháp  thế , 

cách biến đổi áp dụng quy tắc thế .  


